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Biểu mẫu 2   

 

Một số thông tin chung của Sở Y tế 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SYT ngày       /      /2024 của Sở Y tế Ninh Thuận) 

 

1. Tên Sở Y tế: Sở Y tế Ninh Thuận 

2. Địa chỉ: 01 đường 21 tháng 8, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

3. Thông tin về nhân lực dược: 

 

Tên đơn vị 

  Số lượng 

Tiến 

sĩ 

dược 

Thạc 

sĩ 

dược 

Dược sĩ 

chuyên 

khoa I 

Dược 

sĩ 

chuyên 

khoa II 

Dược 

sĩ Đại 

học 

Dược sĩ 

TH, KTV 

Dược 

tá 

I .Đơn vị hành chính, sự nghiệp        

Ban Lãnh đạo Sở   01     

Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Tài 

chính 

  01  01    

Phòng QLHNYDTN        

Thanh tra Dược        

Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, 

thực phẩm và thiết bị y tế 

   01 13 07 trong 

đó có 07 

DSCĐ 

 

Phòng y tế quận, huyện, thị xã (Văn 

phòng UBND huyện, thành phố) 

       

Bệnh viện trung ương đóng trên địa 

bàn  

       

Bệnh viện tư nhân     07 02 trong 

đó có 1 

DSCĐ 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh  01 02  20 30 trong 

đó có 29 

DSCĐ 

 

Bệnh viện (trung tâm) chuyên khoa 

tỉnh 

  02  10 10 trong 

đó có 8 

DSCĐ 

 

Trung tâm y tế huyện - thành phố   03  23 44 trong 

đó có 38 

DSCĐ; 

02 KTV 

 

Trạm y tế xã, phường 

- Cán bộ hưởng lương ngân sách 

    08 52 trong 

đó có 49 
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- Cán bộ không hưởng lương ngân 

sách 

DSCĐ 

Các đơn vị khác        

II. Các đơn vị sản xuất, kinh 

doanh 

       

Doanh nghiệp nhà nước (hoặc đã cổ 

phần hóa có vốn nhà nước) 

       

DN có vốn đầu tư nước ngoài        

C.ty Cổ phần, C.ty TNHH, DNTN   01  08 21 trong 

đó có 5 

DSCĐ 

00 

Nhà thuốc      105 130 trong 

đó có 82 

DSCĐ 

00 

Đại lý bán lẻ thuốc       00 00 

Quầy thuốc      337 trong 

đó có 73 

DSCĐ 

00 

Hộ cá thể sản xuất thuốc, buôn bán 

dược liệu 

       

Đại lý bán vắc xin, sinh phẩm y tế        

 

4. Thông tin về cán bộ lãnh đạo dược 

ST

T 
Chức danh Họ và tên 

Chuyên 

môn 

(BS/DS) 

Địa chỉ liên hệ (địa chỉ cơ 

quan, điện thoại cơ quan, điện 

thoại di động) 

Ghi 

chú 

1 Phó GĐ Sở Y tế phụ 

trách công tác dược Bùi Văn Kỳ DS CKI 

01 đường 21 tháng 8, Phan 

Rang - Tháp Chàm, 0259 

3824284; 0913882247 

 

2 Phó Trưởng phòng 

KHNVTC Trịnh Ngọc Hùng DS CKI 

01 đường 21 tháng 8, Phan 

Rang - Tháp Chàm, 0259 

3820951; 0362771929 

 

3  

Phó PT Chánh thanh tra  Trần Quang Sơn 
Bác sĩ 

CK I 

01 đường 21 tháng 8, Phan 

Rang - Tháp Chàm, 0259 

3824016; 09919483959 

 

4 Giám đốc Phụ trách 

Trung tâm kiểm soát 

dược phẩm, thực phẩm 

và thiết bị y tế 

Nguyễn Hiếu 
Bác sĩ 

CKII 

Khu phố 4, thị trấn Phước 

Dân, tỉnh Ninh Thuận, 0259 

3825815; 0903336566 

 

5 Giám đốc doanh nghiệp 

dược của tỉnh 
Nguyễn Công 

Đáng 
DS CKI 

522 Thống Nhất, Phan Rang - 

Tháp Chàm, 0259 3822650; 

0913775954 
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5. Mạng lưới cung ứng thuốc. 

Số TT 

Loại hình   

Số lượng Ghi chú 

Năm 

liền 

trước 

Năm 

hiện tại 

I. Các cơ sở sản xuất    

1. SX thuốc tân dược 00 00  

 - Nhà máy dược phẩm Việt Nam 00 00  

 - Nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó: 00 00  

               + Liên doanh    

               + 100% vốn nước ngoài    

2. Sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế 00 00  

3. SX thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 00 00  

 - Doanh nghiệp SX thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 00 00  

 - HTX, hộ kinh doanh cá thể SX thuốc đông y, thuốc 

từ dược liệu 

00 00  

II. Các cơ sở bán buôn thuốc 07 08  

1. Công ty TNHH, công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư 

nhân 

05 05  

2. Doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá 00 00  

3. Doanh nghiệp 100% nhà nước 00 00  

4. Cơ sở bán buôn vắc xin 00 00  

5. Cơ sở bán buôn thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 02 03  

6. Chi nhánh của các công ty, các doanh nghiệp 00 00  

III. Các cơ sở bán lẻ thuốc 475 468  

1. Nhà thuốc 133 131  

 - Nhà thuốc tư nhân 52 53  

 - Nhà thuốc bệnh viện 01 01  

 - Nhà thuốc của các công ty, doanh nghiệp 80 77  

2. Quầy thuốc 342 337  

 - Quầy thuốc của các công ty, doanh nghiệp  342 337  

 - Quầy thuốc bệnh viện 0 0  

3. Tủ thuốc trạm y tế xã 65/65 63/63 63 xã phường 

IV. Khoa dược bệnh viện và trạm y tế    

1. Khoa dược bệnh viện, trạm chuyên khoa tuyến tỉnh 06 06  



 4 

2. Khoa dược bệnh viện tuyến quận, huyện 07 07  

3. Khoa dược các bệnh viện tư nhân 01 01  

4. Tủ thuốc trạm y tế xã (cấp phát thuốc miễn phí) 65/65 63/63 63 xã phường 

 - Số xã, phường chưa có tủ thuốc trạm y tế/ tổng số xã, 

phường trong tỉnh. 

00 00  

 

6. Tình hình triển khai thực hiện các GDP và GPP. 

Số TT 
Tiêu chuẩn thực hành tốt 

Số lượng Ghi chú 

Năm trước Năm hiện tại  

1. Cơ sở thực hành tốt phân phối 

thuốc 

07 08  

2. Nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP 133 131  
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